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QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc quản lý, sử dụng xe ôtô phục vụ lễ tân nhà nước thuộc Bộ Ngoại giao

_____________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 1998 của Chính phủ về

quản lý tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về

quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành

chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chung

1. Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ trang bị, quản lý, sử dụng

xe ôtô phục vụ lễ tân nhà nước thuộc Bộ Ngoại giao.
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2. Xe ôtô phục vụ lễ tân nhà nước được hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà

nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (kể cả viện trợ, quà biếu của các tổ

chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

theo quy định của pháp luật).

3. Bộ Ngoại giao căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức và quy định tại Quyết định này để

thực hiện trang bị, quản lý, bố trí sử dụng xe đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả đáp

ứng yêu cầu phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Điều 2. Quy định việc mua sắm, sử dụng và thay thế xe ôtô phục vụ lễ tân nhà nước

1. Việc mua sắm, trang bị xe ôtô phục vụ lễ tân nhà nước thực hiện theo phương

thức đấu thầu theo quy định hiện hành. Trường hợp đặc biệt phải mua theo phương

thức chỉ định thầu, việc thực hiện chỉ định thầu phải thực hiện theo đúng quy định

của pháp luật về đấu thầu.

2. Nghiêm cấm sử dụng xe ôtô phục vụ lễ tân nhà nước vào việc riêng; tặng, cho

thuê, cho mượn đối với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Trường hợp bán, hoán đổi, điều

chuyển, thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Xe ôtô phục vụ lễ tân nhà nước được thay thế khi đã qua sử dụng trên 120.000

km.

4. Các trường hợp đặc biệt được thay thế xe ôtô phục vụ lễ tân nhà nước khi chưa

đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này, cụ thể như sau:

a) Do yêu cầu phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới

cần thay thế xe ôtô trước thời hạn, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính

và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

b) Xe ôtô bị lỗi kỹ thuật nhưng nhà sản xuất không thể khắc phục được, xe bị tai nạn

nhưng chi phí sửa chữa quá lớn hoặc xe không bảo đảm các điều kiện về an toàn

chất lượng phục vụ công tác đối ngoại, căn cứ vào kết quả kiểm định của cơ quan

nhà nước có thẩm quyền (Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và cơ quan có liên

quan), Bộ Ngoại giao quyết định thay thế sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản

của Bộ Tài chính.



5. Số xe ôtô được thay thế theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này, thực hiện

bán đấu giá hoặc điều chuyển theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Số tiền

bán xe sau khi trừ đi các chi phí trực tiếp có liên quan phải nộp ngân sách nhà nước

theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị và bố trí sử dụng xe ôtô phục vụ lễ

tân nhà nước

1. Nhóm xe phục vụ Nguyên thủ, Phó nguyên thủ Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội, Thủ

tướng Chính phủ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Đại sứ nước ngoài trình Quốc thư

(sau đây gọi chung là Nhóm 1); số lượng xe trang bị là: 04 chiếc.

2. Nhóm xe phục vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng

Ngoại giao hoặc tương đương, phu nhân hoặc phu quân của Nguyên thủ, Phó

Nguyên thủ Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi chung

là Nhóm 2); số lượng xe trang bị là: 18 chiếc.

3. Nhóm xe phục vụ các Bộ trưởng khác, đoàn viên Đoàn cấp cao, Đoàn viên các

Đoàn cấp Phó nguyên thủ, thành viên Hoàng gia (Hoàng tử, Thái tử, Công chúa,...),

Chủ tịch Đảng cầm quyền,... các Đoàn khách mời mang tính chất Nhà nước của các

Bộ, ngành (sau đây gọi chung là Nhóm 3); số lượng xe trang bị là: 37 chiếc.

4. Loại xe chuyên dùng chở hành lý cho các Đoàn khách quốc tế đến thăm chính

thức nước ta và các Đoàn cấp cao của Đảng và Nhà nước ta đi thăm các nước (sau

đây gọi chung là Nhóm 4); Số lượng xe trang bị là: 03 chiếc.

5. Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan trình

Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể chủng loại xe của từng nhóm khi mua sắm,

trang bị bảo đảm phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của đất nước và đáp ứng

đầy đủ các yêu cầu phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Điều 4. Quy định việc quản lý xe ôtô phục vụ lễ tân nhà nước

1. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm quản lý, sử dụng số xe ôtô đã được trang bị đúng

mục đích, tính chất, mức độ theo quy định lễ tân nhà nước và các quy định tại Quyết

định này.


